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 TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
[bookmark: _GoBack](Cập nhật đến ngày 30/9/2024)
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GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

	1
	Văn phòng Luật sư Phan Hùng
	- Địa chỉ trụ sở: Số 57, ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
- ĐTDĐ: 0908.976.395

	Trưởng Văn phòng
Luật sư: Phan Văn Hùng



	Số giấy ĐKHĐ:
64.01.0007/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cấp ngày 11/10/2012


	2
	Văn phòng Luật sư Ngọc Mẫn
	- Địa chỉ trụ sở: Số nhà 69, đường Ngô Quốc Trị, khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- ĐTDĐ: 0939 375 887
- Email: ntngoc1986@gmail.com

	Trưởng Văn phòng
Luật sư: Nguyễn Thanh Hùng

	Số giấy ĐKHĐ:
64.01.0003/TP/ĐKHĐ,
do Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cấp ngày 10/10/2005


	3
	Văn phòng Luật sư Trần Độ
	- Địa chỉ trụ sở: Số 79, đường Hùng Vương, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- ĐTDĐ: 0971 542 727

	Trưởng Văn phòng
Luật sư: Trần Văn Độ
	Số giấy ĐKHĐ:
64.01.0009/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 19/6/2013, cấp lại ngày 19/10/2023.

	
	Chi nhánh Văn phòng Luật sư Trần Độ - Ngoài tỉnh
	Số 235, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. ĐT: 097154727
	Trưởng chi nhánh: Trần Văn Độ, ngày sinh: 06/10/1985
	Giấy đăng ký hoạt động số 57-04-0211/TP/ĐKHĐ cấp ngày 28 tháng 6 năm 2021. Nơi cấp: Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
(Ngoài tỉnh)

	
	Văn phòng giao dịch
	- Địa chỉ trụ sở: Số 11, đường Phạm Nhờ, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
- ĐT: 0907.333.596.
- Người trực: Võ Thị Yến Ngân. Sinh ngày 25/10/1997. CMND: 363932328, nhân viên Văn phòng.
	
	

	
	Văn phòng giao dịch
	- Địa chỉ trụ sở: Đường Hùng Vương, ấp Mỹ Lợi, TT Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 
- ĐT: 0939 034 545. 
- Người trực: Huỳnh Thanh Tùng. Sinh ngày: 16/9/1983. CMND: 363 712 293
	
	

	
	Văn phòng giao dịch
	- Địa chỉ trụ sở: Số 32 đường Ngô Quyền, khu vực 2, phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
- ĐT: 0939100555.
- Người trực: Lê Hoàng Bảo Đại, sinh ngày 23/7/1988,  CCCD số 093088007391.
	
	Thành lập cấp GPHĐ ngày 19/10/2023

	4
	Văn phòng Luật sư Tiên Thanh
	- Địa chỉ trụ sở: Số 168, ấp 7, xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
- ĐTDĐ: 0907.224.247

	Trưởng Văn phòng:
Luật sư: Hồ Quốc Thanh
	Số giấy ĐKHĐ:
64.01.0005/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cấp ngày 09/3/2010


	
	Văn phòng giao dịch
	- Địa chỉ trụ sở: Số 89, đường Nguyễn Trãi, khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- ĐT: 0939 796 628.
- Người trực:  Lê Công Thạnh, sinh năm 1991, là nhân viên của Văn phòng làm Trưởng phòng giao dịch.
	
	

	
	Văn phòng giao dịch
	- Địa chỉ trụ sở: Ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
- Người trực:  Lý Thị Bé Sinh, sinh năm 1984, là nhân viên của Văn phòng làm Trưởng phòng giao dịch.
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	Văn phòng Luật sư Nguyễn Thy - HG
	- Địa chỉ trụ sở: Số 37, đường Ngô Quốc Trị, khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- ĐT: 0293 221 7672
- Email: nguyenthylaw@gmail.com
	Trưởng Văn phòng:
Luật sư: Nguyễn Thành Vĩnh Thy
	Số giấy ĐKHĐ:
64.01.0010/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp Hậu Giang cấpngày 16/11/2017

	
	Chi nhánh Văn phòng Luật sư Nguyễn Thy -Hậu Giang - ngoài tỉnh
	Địa chỉ trụ sở: Số 709, Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Người trực:  luật sư Mai Hồng Hải - Là thành viên của Đoàn luật sư tỉnh Kiên Giang

	
	Giấy đăng ký hoạt động 56.04.0052/TP/ĐKHĐ cấp ngày 04 tháng 02 năm 2020. Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang.
(Ngoài tỉnh)

	
	Văn phòng giao dịch
	- Địa chỉ trụ sở: Ấp 1, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
- Người trực: Trương Thanh Việt, sinh năm 1984 - Là thành viên của Đoàn luật sư Hậu Giang.
	
	

	
	Văn phòng giao dịch
	- Địa chỉ trụ sở: Số 08, đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
- Người trực: Lê Bình Dân, sinh năm 1982. Là thành viên của Đoàn luật sư Hậu Giang.
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	Văn phòng Luật sư Công Phước
	- Địa chỉ trụ sở: Số 104, đường Phạm Hùng, khu vực 3, phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.
- ĐT: 0918 150 401
	Trưởng Văn phòng:
Luật sư: Đặng Công Phước
	Số giấy ĐKHĐ:
64.01.0012/TP/ĐKHĐ,
do Sở Tư pháp Hậu Giang cấp ngày 26/3/2019

	
	Văn phòng giao dịch
	Địa chỉ trụ sở: Đường Nguyễn Văn Quang, ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
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	Văn phòng Luật sư Nguyễn Tiến Chinh
	Số 101, ấp Thị Tứ, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
	Trưởng Văn phòng:
Luật sư Nguyễn Tiến Chinh
	Số giấy ĐKHĐ: Số: 64.06.0014/TP/ĐKHĐ
Do Sở Tư pháp Hậu Giang cấp ngày 17/11/2020

	8
	Văn phòng Luật sư Hồng Ngân
	Số 32, khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. ĐT: 0949.961.996.
	Người đại diện theo pháp luật của công ty luật: Nguyễn Văn Thế, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1976
	Giấy đăng ký hoạt động số 64.01.0018/TP/ĐKHĐ cấp ngày 08 tháng 7 năm 2021. Nơi cấp: Sở Tư pháp Hậu Giang

	9
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Cồ Việt
	Số nhà A1 - 10 - MT, khu dân cư Minh Trí, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0947 999912; 0908 070750. Email: nguyenkhanh00016@gmail.com.
	Người đại diện theo pháp luật của công ty luật: Nguyễn Lộc Duy Khánh.
	Giấy đăng ký hoạt động số 64.02.0017/TP/ĐKHĐ cấp ngày 02 tháng 6 năm 2021.  Nơi cấp: Sở Tư pháp Hậu Giang.

	10
	Văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Bình
	- Đ/c: Ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 076 599 4230. Email: Luatsunguyenvanbinh@gmail.com.

	- Trưởng Chi nhánh: Nguyễn Văn Bình (Là thành viên của Đoàn luật sư Hậu Giang)
	Giấy đăng ký hoạt động số 64.01.0019/TP/ĐKHĐ cấp ngày 15 tháng 12 năm 2022. Nơi cấp: Sở Tư pháp Hậu Giang.
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	Công ty TNHH MTV Hưng Gia và Cộng sự
	- Địa chỉ trụ sở: Khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0903 055 995.

	Trưởng Công ty: Nguyễn Thị Bé Tư. Là thành viên của Đoàn luật sư Hậu Giang (ngày 15/12/2023)

	Giấy đăng ký hoạt động số 64.02.0022/TP/ĐKHĐ cấp ngày 17 tháng 11 năm 2023. Nơi cấp: Sở Tư pháp Hậu Giang

	12
	Văn phòng Luật sư Trương Vương Quốc
	- Địa chỉ trụ sở: số 121, Nguyễn Tri Phương, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0901249595.
	Trưởng Văn phòng: Trương Vương Quốc. Là thành viên của Đoàn luật sư Hậu Giang 
	Giấy đăng ký hoạt động số 64.01.0024/TP/ĐKHĐ cấp ngày 19 tháng 3 năm 2024. Nơi cấp: Sở Tư pháp Hậu Giang.

	13
	Công ty Luật TNHH MTV Bình An - Chi nhánh Hậu Giang
	- Địa chỉ trụ sở: Số 99, đường Lê Hồng Phong, khu vực 4, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- ĐTDĐ: 0913.973.015; 0907.465.698

	Trưởng chi nhánh:
Luật sư: Huỳnh Thanh Phương (Là thành viên của Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ)
	Số giấy ĐKHĐ:
64.06.0004/TP/ĐKHĐ, do Sở Tư pháp Hậu Giang cấp ngày 27/11/2023

	14
	Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên PND - Chi nhánh Hậu Giang
	Ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0939 216 658
	Trưởng chi nhánh: Phạm Ngọc Diễm (Là thành viên của Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ).
	Giấy đăng ký hoạt động số 64.04.0017/TP/ĐKHĐ cấp ngày 24 tháng 3 năm 2022. Nơi cấp: Sở Tư pháp Hậu Giang.


	15
	Văn phòng Luật sư Trần Thanh Liêm - Chi nhánh Hậu Giang
	Đường 3/2, ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 
Điện thoại: 0982557723. 
Email: vominhthanh723@gmail.com.
	- Trưởng Chi nhánh: Võ Minh Thành (Là thành viên của Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ).

	Giấy đăng ký hoạt động số 64.04.0018/TP/ĐKHĐ ngày cấp ngày 26 tháng 9 năm 2022, cấp lại ngày 31/10/2023. Nơi cấp: Sở Tư pháp Hậu Giang.

	16
	Chi nhánh Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lương Tâm
	Thửa đất số 2680, tờ bản đồ số 04, ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Điện thoại: 0917.115.636.
	- Trưởng Chi nhánh: Phạm Ngọc Hải, sinh ngày 29/11/1971. Là thành viên của Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ
	Giấy đăng ký hoạt động số 64.04.0020/TP/ĐKHĐ cấp lần đầu ngày 12/5/2023, cấp thay đổi hoạt động ngày 15/01/2024. Nơi cấp: Sở Tư pháp Hậu Giang.
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	Chi nhánh tại Hậu Giang - Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên SALA
	- Địa chỉ trụ sở: Số nhà 31, đường Lưu Hữu Phước, khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
- Điện thoại: 0896714668.     
- Email: vanphongsala@gmail.com
	- Trưởng Chi nhánh: Đỗ Thị Thanh Hằng, Ngày sinh: 18/11/1983. Là thành viên của Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ.
	Giấy đăng ký hoạt động số 64.04.0021/TP/ĐKHĐ cấp ngày 23 tháng 10 năm 2023. Nơi cấp: Sở Tư pháp Hậu Giang.

	
	LUẬT SƯ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

	
	Họ và tên luật sư
	Tên cơ quan, tổ chức ký kết hợp đồng
	Thông tin cá nhân luật sư
	Giấy đăng ký hoạt động

	01
	Trần Minh Phong   
	- Tên cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động: Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB). Địa chỉ cơ quan, tổ chức ký hợp đồng lao động: Sailing Tower, 111A Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hợp đồng lao động số: 46849.2 ngày 17/10/2023. Điện thoại: 02862999039.


	[bookmark: _Hlk53331281]Luật sư Trần Minh Phong, sinh ngày: 01/01/1980. Căn cước công dân số: 093080005756, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp: 06/3/2022. Địa chỉ thường trú: Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Thẻ luật sư số: 12590/LS     Ngày cấp: 21/9/2020. Là thành viên Đoàn Luật sư: Tỉnh Hậu Giang
	Giấy đăng ký hoạt động số 64.09.0023/TP/ĐKHĐ cấp ngày 10 tháng 01 năm 2024. Nơi cấp: Sở Tư pháp Hậu Giang.



Hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có: 12 tổ chức hành nghề luật sư (02 Công ty luật và 10 Văn phòng Luật sư), 05 chi nhánh luật sư và 08 phòng giao dịch. Cụ thể như sau:
+ 02 Công ty luật;
+ 10 Văn phòng Luật sư.
+ 02 Chi nhánh trực thuộc Văn phòng luật sư trong tỉnh. 
+ 06 Chi nhánh hành nghề luật sư ngoài tỉnh (trong đó, có 01 Chi nhánh Văn phòng và 04 Chi nhánh Công ty luật thuộc Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ mở tại Hậu Giang).
Ngoài ra, có 08 Văn phòng giao dịch thuộc Văn phòng luật sư trong tỉnh. 
Các tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Hậu Giang có 33 luật sư (trong đó có 01 luật sư đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân) và có 05 luật sư ngoài tỉnh đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh - thuộc Đoàn luật sư thành phố Cần Thơ. 



